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Giáo án số: 	01;	Số tiết dạy: 3;	Số tiết đã dạy: 0
Thực hiện ngày  tháng   năm 201

- Tên bài học: 	CHƯƠNG 1. KỸ THUẬT ĐIỆN
				1.1. MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
				1.2. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

- Mục tiêu:   
	Hiểu được các kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều.
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng ................ Tên:.....................
- Nội dung cần nhắc nhở:  
	+ Làm quen giữa thầy và trò trong buổi học đầu tiên. 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
	+ Giới thiệu một số phương pháp học tập.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1








2
	
1.1. Mạch điện một chiều
    1.1.1 Khái niệm cơ bản về mạch điện. 
    1.1.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện. 
    
    1.1.3. Cách đấu mạch điện cơ bản.

1.2. Mạch điện xoay chiều
    1.2.1. Mạch điện xoay chiều 1 pha

	

30

35


25



40

	

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


- GV: Đàm thoại, thuyết trình 
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài.



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn


 












 Giáo án số: 02;  	Số tiết dạy: 3;  	Số tiết đã dạy: 3
Thực hiện ngày    tháng   năm 201

- Tên bài học: 	1.2. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (tt)
			1.3. CÁC PHẦN TỬ BẢO VỆ
- Mục tiêu: 
	Hiểu được các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều .
	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các phần tử bảo vệ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:.........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:      0   phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1





	1.2. Mạch điện xoay chiều (tt)
    1.2.1. Mạch điện xoay chiều 1 pha (tt)


    1.2.2. Mạch điện xoay chiều 3 pha 






1.3. Các phần tử bảo vệ
       1.3.1. Cầu chì





      1.3.2. Rơ le nhiệt

	
45



45








15





25
	
- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- GV: giải bài tập minh họa, đưa ra bài tập ví dụ.
- SV: lắng nghe, ghi chép, làm bài tập ví dụ.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên
- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- GV: giải bài tập minh họa, đưa ra bài tập ví dụ.
- SV: lắng nghe, ghi chép, làm bài tập ví dụ.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
	
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		Ngày   tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn


Giáo án số: 03;  	Số tiết dạy: 3;  	Số tiết đã dạy: 6
Thực hiện ngày    tháng   năm 201

- Tên bài học:     	1.3. CÁC PHẦN TỬ BẢO VỆ
			1.4. CÁC PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN CÓ TIẾP ĐIỂM
	 	
- Mục tiêu: 
	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các phần tử bảo vệ
	Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các phần tử điều khiển có tiếp điểm.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:...........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:    0   phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1








2










   

    

	1.3. Các phần tử bảo vệ
   1.3.3. Áp tô mát







1.4. Các phần tử điều khiển có tiếp điểm
   1.4.1. Công tắc – công tắc hành trình







   1.4.2. Nút nhấn








   1.4.3. Công tắc tơ






    1.4.4. Rơ le điện từ






    1.4.5.Rơ le thời gian

	
45
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20






20






15


	
- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên.



- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên.


- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:  0 phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		Ngày     tháng      năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn



























Giáo án số: 04;	  Số tiết dạy: 3;  	Số tiết đã dạy: 9
Thực hiện ngày    tháng   năm 201


- Tên bài học:     	
			1.5. CÁC PHẦN TỬ ĐIỆN TỪ
                                 CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
			2.1. CHẤT BÁN DẪN
- Mục tiêu: 
	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các phần tử điện từ.
	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các chất bán dẫn
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:.........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	     
1
























    

	
1.5. Các phần tử điện từ
   1.5.1. Ly hợp điện từ kiểu ma sát






   1.5.2. Ly hợp điện từ kiểu bám






   1.5.3. Nam châm điện – phanh hãm điện từ







2.1. Chất bán dẫn
     2.1.1. Khái niệm cơ bản về chất bán dẫn

	

25


     



25






35








35




	

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên.



- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		Ngày     tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                              ( Ký và ghi rõ họ tên)



		Bùi Anh Tuấn
Giáo án số: 05;            Số tiết dạy: 3;          Số tiết đã dạy: 12
Thực hiện ngày    tháng   năm 201

- Tên bài học: 	2.1. CHẤT BÁN DẪN (tt)
                        	2.2. CÁC MẠCH CHỈNH LƯU DÙNG DIODE
- Mục tiêu:
	Hiểu được các kiến thức cơ bản về chất bán dẫn và các loại Diode.
	Nêu được ứng dụng của các mạch chỉnh lưu trong thực tế.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:.........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình.
- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	

1






2




	
2.1. Chất bán dẫn (tt)
    2.1.2. Các loại Diode






2.2. Các mạch chỉnh lưu dùng Diode
   2.2.1. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ







   2.2.2. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ




	

55



     




35







40
     
	

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên


- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với giáo viên



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		Ngày    tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                              ( Ký và ghi rõ họ tên)




		Bùi Anh Tuấn












Giáo án số: 06;              Số tiết dạy: 3;            Số tiết đã dạy: 15
Thực hiện ngày   tháng    năm 201

- Tên bài học:    	KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN
                        	3.1. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN
- Mục tiêu:
	Đánh giá được khả năng tiếp thu của SV.
	Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các mạch điều khiển động cơ cơ bản.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:.........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	    
1

2




	
 Thi giữa học phần
 
3.1. Các mạch điều khiển cơ bản
    3.1.1. Mạch điều khiển một công tắc tơ.
      3.1.1.1. Mạch điều khiển bằng công tắc
      3.1.1.2. Mạch điều khiển bằng nút nhấn.
      a. Mạch điều khiển một nơi
      b. Mạch điều khiển nhiều nơi



	
       90
    
40

       

     

     
	
- SV làm bài kiểm tra giữa kỳ

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		Ngày   tháng   năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                              ( Ký và ghi rõ họ tên)



	 
		Bùi Anh Tuấn






















Giáo án số: 7;              Số tiết dạy: 3;            Số tiết đã dạy: 18
Thực hiện ngày     tháng    năm 201

- Tên bài học:    3.1. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN(tt)
                          3.2. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỞ MÁY TRỰC TIẾP

- Mục tiêu:
		Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các mạch điều khiển động cơ cơ bản.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:.........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	    

1








2



  
    
   
	
3.1. Các mạch điều khiển cơ bản (tt)
   3.2.1. Mạch điều khiển 2 công tắc tơ
      3.2.2.1. Mạch hoạt động độc lập
      3.2.2.2. Mạch hoạt động luân phiên.
          a. Mạch luân phiên không liên động
         b. Mạch luân phiên có liên động
    3.2.3. Mạch hoạt động trình tự
	


15

25






20


25

20

25

	
- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV.

- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV.



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		Ngày    tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                              ( Ký và ghi rõ họ tên)



					                                                     Bùi Anh Tuấn

















Giáo án số: 8 ;  	Số tiết dạy: 3;  	Số tiết đã dạy: 21 
Thực hiện ngày       tháng    năm 201

- Tên bài học:    
3.3. CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỞ MÁY TRỰC TIẾP
                        
- Mục tiêu:
	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc,phạm vi ứng dụng của các mạch mở máy trực tiếp.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:...........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	    1






    


    


  

   
	3.3. Các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp.

3.3.1. Mạch điều khiển 1 chiều quay.
       3.3.1.1. Mạch điều khiển 1 chiều quay không hãm.
       3.3.1.2. Mạch điều khiển 1 chiều quay có hãm.



3.3.2. Mạch điều khiển hai chiều quay.
       3.3.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động.
       3.3.2.2. Mạch điều khiển 2 chiều quay có liên động.
       3.3.2.3 Mạch điều khiển 2 chiều quay có hãm
	




25

20






35

25

25
     
	




- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV.


- GV: Đặt vấn đề.
- GV: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV.




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4 phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài.
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		Ngày     tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                              ( Ký và ghi rõ họ tên)



					                                                     Bùi Anh Tuấn
















Giáo án số: 9 ; 	 Số tiết dạy: 3;  	Số tiết đã dạy: 24
Thực hiện ngày     tháng     năm 201

- Tên bài học: 
	4.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC.
	      
- Mục tiêu:
	Trình bày được những khái niệm cơ bản về điều khiển PLC, phạm vi ứng dụng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:...........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1























2




    
	4.1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển bằng PLC.
4.1.1 Những khái niệm cơ bản về điều khiển bằng PLC.

    4.1.1.1. Khái niệm hệ thống điều khiển.



    4.1.1.2. PLC ( Programmable Logic Controller).


    4.1.1.3. Thiết bị I/O ( Input/output devices).


    4.1.1.4. Thời gian quét (Scan Time).




4.1.2. Cấu hình hệ thống.
   4.1.2.1.Cấu hình cứng
   4.1.2.2.Sơ đồ đấu dây
      a. Loại CPU 224DC/DC/DC
      b. Loại CPU 224 AC/DC/RLY
      c. Cổng truyền thông.
      d. Công tắc chọn chế độ làm việc cho PLC  
      e. Chỉnh định tương tự.
      f. Pin và nguồn nuôi bộ nhớ.
      g. Cấu trúc bộ nhớ:
      h. Thực hiện chương trình
      i. Cấu trúc chương trình của S7-200.
	



      15



      20


 
      20



      10








20
45
	



- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa.

- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa.

- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa.

- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa .
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV



- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa .
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		Ngày     tháng    năm 201
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)




					                                                     Bùi Anh Tuấn


Giáo án số: 10 ; 	 Số tiết dạy: 3;  	Số tiết đã dạy: 27
Thực hiện ngày     tháng    năm 201

- Tên bài học: 
			4.2. LẬP TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC
- Mục tiêu:
	Lập trình được những mạch cơ bản để điều khiển bằng PLC.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:...........................
.................................................................................................................................................... - Nội dung cần nhắc nhở: 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập.
	+ Nhắc nhở SV về đồng phục tác phong, điểm danh đầu giờ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0  phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	    
    

    1



    2


    

	4.2. Lập trình để điều khiển bằng PLC.

4.2.1. Phương pháp lập trình.



4.2.2. Tập lệnh cơ bản và ứng dụng
    a. Lệnh nhập xuất giá trị cho tiếp điểm.
    b. Lệnh ghi xóa giá trị cho tiếp điểm   
    c. Lệnh tiếp điểm đặc biệt. 
    d. Lệnh điều khiển Timer
    e. Lệnh điều khiển Counter
- Bài tập

	


20



70







40
	


- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa.


- Đặt vấn đề.
- Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ, hình ảnh minh họa.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài học với GV.

- GV hướng dẫn làm bài tập áp dụng.
- SV: lắng nghe, ghi chép.
- SV: cùng tham gia thảo luận về bài tập với GV.



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   4  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		Ngày     tháng     năm 201
[bookmark: _GoBack]	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)




					                                                     Bùi Anh Tuấn
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